
Phụ lụ số 01

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

I Lĩnh vực: Hộ tịch

1
000.24.26.H56-200601-

1001
Nguyễn Thị Hương 01/06/2020 Ng Thị Lan 01/06/2020

2
000.24.26.H56-200601-

1002
Nguyễn Thị Hương 01/06/2020 Ng Thị Lan 01/06/2020

3 HHHDXP280083 Nguyễn Thị Nhung 01/06/2020 Ng Thị Lan 01/06/2020

4
000.24.26.H56-200601-

1003
Nguyễn Thị Nhung 01/06/2020 Ng Thị Lan 01/06/2020

5
000.24.26.H56-200601-

1004
Nguyễn Thị linh linh 01/06/2020 Ng Thị Lan 01/06/2020

6
000.24.26.H56-200602-

1002
Lê Văn Lân 02/06/2020 Ng Thị Lan 02/06/2020

7 HHHDXP280084 Lê Văn Lân 02/06/2020 Ng Thị Lan 22/06/2020 BHYT 22/06/2020

8
000.24.26.H56-200602-

1001
Lê Văn Lân 02/06/2020 Ng Thị Lan 02/06/2020

Từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6  năm 2020

Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

UBND XÃ HOẰNG ĐỨC

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  THÁNG 6 NĂM 2020

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

9 HHHDXP280085 Vũ Thị Chung 03/06/2020 Ng Thị Lan 23/06/2020 BHYT 23/06/2020

10 HHHDXP280086 Hán Văn Thanh 03/06/2020 Ng Thị Lan 23/06/2020 BHYT 23/06/2020

11
000.24.26.H56-200603-

1002
Vú Thị Chung 03/06/2020 Ng Thị Lan 03/06/2020

12
000.24.26.H56-200603-

1005
Hán Văn Thanh 03/06/2020 Ng Thị Lan 03/06/2020

13
000.24.26.H56-200603-

1003
Vũ Thị Chung 03/06/2020 Ng Thị Lan 03/06/2020

14
000.24.26.H56-200603-

1001
Nguyễn Văn Long 03/06/2020 Ng Thị Lan 03/06/2020

15 HHHDXP280087 Trần Thị Hường 04/06/2020 Ng Thị Lan 04/06/2020

16
000.24.26.H56-200605-

1005
Phùng Đình Diệp 05/06/2020 Ng Thị Lan 05/06/2020

17
000.24.26.H56-200605-

1003
Nguyễn Thị Xuân 05/06/2020 Ng Thị Lan 05/06/2020

18
000.24.26.H56-200605-

1004
Lê Ngọc Sơn 05/06/2020 Ng Thị Lan 05/06/2020

19
000.24.26.H56-200605-

1002
Lê Thị Hiền 05/06/2020 Ng Thị Lan 05/06/2020

20
000.24.26.H56-200605-

1001
Lê viết Quân 05/06/2020 Ng Thị Lan 05/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

21 HHHDXP280088 Nguyễn Thị Xuân 05/06/2020 Ng Thị Lan 05/06/2020

22 HHHDXP280089 Phùng Đình Diệp 05/06/2020 Ng Thị Lan 05/06/2020

23 HHHDXP280090 Lê Thị Phượng 08/06/2020 Ng Thị Lan 08/06/2020

24
000.24.26.H56-200608-

1001
Lê Viết Nghĩa 09/06/2020 Ng Thị Lan 09/06/2020

25
000.24.26.H56-200609-

1001
Lê Thị Thắm 09/06/2020 Ng Thị Lan 09/06/2020

26
000.24.26.H56-200609-

0004
Hoàng Ngọc Tình 09/06/2020 Ng Thị Lan 09/06/2020

27
000.24.26.H56-200609-

0005
Khương Đình Hải 09/06/2020 Ng Thị Lan 09/06/2020

28
000.24.26.H56-200610-

0001
Nguyễn Xuân Toàn 10/06/2020 Ng Thị Lan 10/06/2020

29
000.24.26.H56-200610-

1001
Nguyễn Xuân Toàn 10/06/2020 Ng Thị Lan 10/06/2020

30
000.24.26.H56-200611-

0001
Nguyễn Hải Triều 11/06/2020 Ng Thị Lan 11/06/2020

31
000.24.26.H56-200612-

1003
Nguyễn Hải Triều 12/06/2020 Ng Thị Lan 02/07/2020 BHYT

32
000.24.26.H56-200612-

1002
Nguyễn Thị Lan 12/06/2020 Ng Thị Lan 12/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

33
000.24.26.H56-200612-

1001
Khương Thị Mười 12/06/2020 Ng Thị Lan 12/06/2020

34
000.24.26.H56-200612-

0006
Đoàn Đăng Khoa 12/06/2020 Ng Thị Lan 12/06/2020

35
000.24.26.H56-200612-

1004
Đoàn Đăng Khoa 12/06/2020 Ng Thị Lan 12/06/2020

36
000.24.26.H56-200612-

1005
Nguyễn Hữu Luận 15/06/2020 Ng Thị Lan 15/06/2020

37
000.24.26.H56-200615-

0001
Nguyễn Khắc Lục 15/06/2020 Ng Thị Lan 15/06/2020

38
000.24.26.H56-200615-

1001
Phạm Văn Tú 15/06/2020 Ng Thị Lan 15/06/2020

39
000.24.26.H56-200615-

0009
Nguyễn Viết Văn 15/06/2020 Ng Thị Lan 15/06/2020

40
000.24.26.H56-200615-

0010
Khương Đình Hải 15/06/2020 Ng Thị Lan 15/06/2020

41
000.24.26.H56-200615-

0011
Nguyễn Viết Văn 15/06/2020 Ng Thị Lan 15/06/2020

42
000.24.26.H56-200616-

0001
Cao Văn Bắc 16/06/2020 Ng Thị Lan 16/06/2020

43
000.24.26.H56-200616-

0002
Nguyễn Thị Liễu 16/06/2020 Ng Thị Lan 07/07/2020 BHYT

44
000.24.26.H56-200616-

1001
Cao Văn Bắc 16/06/2020 Ng Thị Lan 16/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

45
000.24.26.H56-200616-

1002
Nguyễn Thị Liễu 16/06/2020 Ng Thị Lan 16/06/2020

46
000.24.26.H56-200616-

0003
Nguyễn Thị Liễu 16/06/2020 Ng Thị Lan 16/06/2020

47
000.24.26.H56-200617-

1001
phùng Sỹ Quang 17/06/2020 Ng Thị Lan 17/06/2020

48
000.24.26.H56-200618-

1001
Phạm Văn Tú 18/06/2020 Ng Thị Lan 18/06/2020

49
000.24.26.H56-200618-

1003
Lê tuấn Sơn 18/06/2020 Ng Thị Lan 18/06/2020

50
000.24.26.H56-200618-

1002
Lê tuấn Sơn 18/06/2020 Ng Thị Lan 18/06/2020

51
000.24.26.H56-200619-

1001
Lê Thị Trang 19/06/2020 Ng Thị Lan 19/06/2020

52
000.24.26.H56-200619-

1002
Lê Ngọc Thắng 19/06/2020 Ng Thị Lan 19/06/2020

53
000.24.26.H56-200619-

1003
Lê Ngọc Thắng 19/06/2020 Ng Thị Lan 19/06/2020

54
000.24.26.H56-200619-

1004
Nguyễn Hữu Đệ 19/06/2020 Ng Thị Lan 19/06/2020

55
000.24.26.H56-200619-

1005
Nguyễn Hữu Đệ 19/06/2020 Ng Thị Lan 19/06/2020

56
000.24.26.H56-200619-

0001
Nguyễn Hữu Đệ 19/06/2020 Ng Thị Lan 09/07/2020 BHYT
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

57
000.24.26.H56-200619-

0002
Lê Ngọc Thắng 19/06/2020 Ng Thị Lan 09/07/2020 BHYT

58
000.24.26.H56-200619-

1006
Lê Thị Thảo 19/06/2020 Ng Thị Lan 19/06/2020

59
000.24.26.H56-200623-

1001
Lê Viết Lai 23/06/2020 Ng Thị Lan 23/06/2020

60
000.24.26.H56-200622-

1002
Dương Văn Long 23/06/2020 Ng Thị Lan 23/06/2020

61
000.24.26.H56-200622-

1001
Khương Thị Mười 23/06/2020 Ng Thị Lan 23/06/2020

62
000.24.26.H56-200623-

0005
Nguyễn Hữu Sáu 23/06/2020 Ng Thị Lan 13/07/2020 BHYT

63
000.24.26.H56-200623-

0006
Nguyễn  Hữu Sáu 23/06/2020 Ng Thị Lan 23/06/2020

64
000.24.26.H56-200623-

0007
Nguyễn Hữu Sáu 23/06/2020 Ng Thị Lan 23/06/2020

65
000.24.26.H56-200623-

1003
Lê Viết Thắng 23/06/2020 Ng Thị Lan 23/06/2020

66
000.24.26.H56-200624-

1002
Lê Xuân Bính 24/06/2020 Ng Thị Lan 24/06/2020

67
000.24.26.H56-200624-

1001
Lê Xuân Bính 24/06/2020 Ng Thị Lan 24/06/2020

68
000.24.26.H56-200623-

1002
Nguyễn Thị Hiền 24/06/2020 Ng Thị Lan 24/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

69
000.24.26.H56-200624-

0001
Bùi Thị Như Quỳnh 24/06/2020 Ng Thị Lan 24/06/2020

70
000.24.26.H56-200626-

1001
Phùng Đình Tân 26/06/2020 Ng Thị Lan 26/06/2020

71
000.24.26.H56-200626-

1002
Phùng Đình Tân 26/06/2020 Ng Thị Lan 26/06/2020

72
000.24.26.H56-200626-

0001
Phùng Đình Tân 26/06/2020 Ng Thị Lan 16/07/2020 BHYT

73
00.24.26.H56-200626-

0002
Đinh Tấn Vinh 26/06/2020 Ng Thị Lan 26/06/2020

74
000.24.26.H56-200629-

1001
Ng Thị Hiền 29/06/2020 Ng Thị Lan 29/06/2020

75
000.24.26.H56-200629-

1002
Lê Bá Trọng 29/06/2020 Ng Thị Lan 29/06/2020

76
000.24.26.H56-200630-

0003
Lê Đình Tùng 30/06/2020 Ng Thị Lan 30/06/2020

77
000.24.26.H56-200630-

0004
Vũ Thị Nga 30/06/2020 Ng Thị Lan 30/06/2020

78
000.24.26.H56-200630-

0005
Nguyễn Hữu Giang 30/06/2020 Ng Thị Lan 30/06/2020

79
000.24.26.H56-200630-

0006
Nguyễn Khắc Tâm 30/06/2020 Ng Thị Lan 30/06/2020

II Lĩnh vực: Chứng thực
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

1 HHHDXP180149 phùng Sỹ An 01/06/2020 Lê Thị Huyên 01/06/2020

2 HHHDXP180150 Lê Giáp Hoàng Thiện 02/06/2020 Ng Thị Lan 02/06/2020

3 HHHDXP180151 Nguyễn Thị Hằng 02/06/2020 Ng Thị Lan 02/06/2020

4 HHHDXP180152 Nguyễn Phương Hướng 02/06/2020 Lê Thị Huyên 02/06/2020

5 HHHDXP180153 Nguyễn Xuân Năm 02/06/2020 Lê Thị Huyên 02/06/2020

6 HHHDXP180154 Nguyễn Phương Hướng 02/06/2020 Lê Thị Huyên 02/06/2020

7 HHHDXP180155 Nguyễn Xuân Lĩnh 03/06/2020 Lê Thị Huyên 03/06/2020

8 HHHDXP180156 Cao Thị Phượng 03/06/2020 Lê Thị Huyên 03/06/2020

9 HHHDXP180157 Lê Thị Thương 03/06/2020 Lê Thị Huyên 03/06/2020

10 HHHDXP180158 Hán Văn Thanh 03/06/2020 Lê Thị Huyên 03/06/2020

11 HHHDXP180159 Nguyễn Hữu Huy 03/06/2020 Lê Thị Huyên 03/06/2020

12 HHHDXP180160 Lê Doãn Anh 03/06/2020 Lê Thị Huyên 03/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

13 HHHDXP180161 Nguyễn Thị Mai 04/06/2020 Lê Thị Huyên 04/06/2020

14 HHHDXP180162 Lê Trọng Vinh 04/06/2020 Lê Thị Huyên 04/06/2020

15 HHHDXP180163 Nguyễn Thị Mai 04/06/2020 Lê Thị Huyên 04/06/2020

16 HHHDXP180164 Lê Trọng Vinh 04/06/2020 Lê Thị Huyên 04/06/2020

17 HHHDXP180165 Trịnh Thị Lan 05/06/2020 Lê Thị Huyên 05/06/2020

18 HHHDXP180166 Nguyễn Thị Xuân 05/06/2020 Lê Thị Huyên 05/06/2020

19 HHHDXP180167 Nguyễn Hữu Dũng 05/06/2020 Lê Thị Huyên 05/06/2020

20 HHHDXP180168 Nguyễn Thị Xuân 05/06/2020 Lê Thị Huyên 05/06/2020

21
000.24.26.H56-200608-

0001
Phạm Văn Tiến 08/06/2020 Lê Thị Huyên 08/06/2020

22
000.24.26.H56-200608-

0002
nguyễn Hữu Hoàn 08/06/2020 Ng Thị Lan 08/06/2020

23
000.24.26.H56-200608-

0003
Vũ Thị Nhường 08/06/2020 Ng Thị Lan 08/06/2020

24
000.24.26.H56-200608-

0004
Lê Anh Sơn 08/06/2020 Lê Thị Huyên 08/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

25
000.24.26.H56-200608-

0005
nguyễn Thị Nguyệt 08/06/2020 Lê Thị Huyên 08/06/2020

26
000.24.26.H56-200608-

0006
Bùi Thị Quyên 08/06/2020 Lê Thị Huyên 08/06/2020

27
000.24.26.H56-200608-

0007
Cao Thị Cúc 08/06/2020 Lê Thị Huyên 08/06/2020

28
000.24.26.H56-200608-

0008
Đoàn Văn Hảo 08/06/2020 Lê Thị Huyên 08/06/2020

29
000.24.26.H56-200609-

0001
Nguyễn Khắc Bổng 09/06/2020 Lê Thị Huyên 09/06/2020

30
000.24.26.H56-200609-

0002
Lê Giáp Bắc 09/06/2020 Lê Thị Huyên 09/06/2020

31
000.24.26.H56-200609-

0006
Lê Trọng Hùng 09/06/2020 Lê Thị Huyên 09/06/2020

32
000.24.26.H56-200609-

0007
Lê Xuân Đông 09/06/2020 Lê Thị Huyên 09/06/2020

33
000.24.26.H56-200609-

0008
Lê Thị Hanh 09/06/2020 Lê Thị Huyên 09/06/2020

34
000.24.26.H56-200612-

0001
Nguyễn Hữu Hải 12/06/2020 Lê Thị Huyên 12/06/2020

35
000.24.26.H56-200612-

0002
Lê Thị Thắm 12/06/2020 Lê Thị Huyên 12/06/2020

36
000.24.26.H56-200612-

0003
Nguyễn Thị Đào 12/06/2020 Lê Thị Huyên 12/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

37
000.24.26.H56-200612-

0004
Lê Thị Quyên 12/06/2020 Lê Thị Huyên 12/06/2020

38
000.24.26.H56-200612-

0005
Nguyễn Thị Thu 12/06/2020 Lê Thị Huyên 12/06/2020

39
000.24.26.H56-200615-

0002
Nguyễn Thị Điều 15/06/2020 Lê Thị Huyên 15/06/2020

40
000.24.26.H56-200615-

0003
Lê Trọng Thống 15/06/2020 Ng Thị Lan 15/06/2020

41
000.24.26.H56-200615-

0004
Lê Thị Trang 15/06/2020 Ng Thị Lan 15/06/2020

42
000.24.26.H56-200615-

0005
Lê Thị Trang 15/06/2020 Lê Thị Huyên 15/06/2020

43
000.24.26.H56-200615-

0006
Vũ Văn Hiếu 15/06/2020 Lê Thị Huyên 15/06/2020

44
000.24.26.H56-200615-

0007
Nguyễn Xuân Thành 15/06/2020 Lê Thị Huyên 15/06/2020

45
000.24.26.H56-200615-

0008
Lê Thị Lợi 15/06/2020 Lê Thị Huyên 15/06/2020

46
000.24.26.H56-200616-

0004
Dương Thị Phương 16/06/2020 Lê Thị Huyên 16/06/2020

47
000.24.26.H56-200617-

0001
Lê Thị Ngà 17/06/2020 Lê Thị Huyên 17/06/2020

48
000.24.26.H56-200617-

0002
Nguyễn Thị Hà 17/06/2020 Lê Thị Huyên 17/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

49
000.24.26.H56-200617-

0003
Nguyễn Thị Hà 17/06/2020 Lê Thị Huyên 17/06/2020

50
000.24.26.H56-200618-

0001
Lê Thị Hà 18/06/2020 Lê Thị Huyên 18/06/2020

51
000.24.26.H56-200618-

0002
Lê Thị Thu 18/06/2020 Lê Thị Huyên 18/06/2020

52
000.24.26.H56-200618-

0003
Hà Thị Liễu 18/06/2020 Lê Thị Huyên 18/06/2020

53
000.24.26.H56-200618-

0004
Vũ Thị Thanh Hương 18/06/2020 Lê Thị Huyên 18/06/2020

54
000.24.26.H56-200618-

0005
Lê Công Thành 18/06/2020 Lê Thị Huyên 18/06/2020

55
000.24.26.H56-200618-

0006
phùng Sỹ An 18/06/2020 Lê Thị Huyên 18/06/2020

56
000.24.26.H56-200619-

0003
Lê Thị Nụ 19/06/2020 Lê Thị Huyên 19/06/2020

57
000.24.26.H56-200619-

0004
Nguyễn Văn Oanh 19/06/2020 Lê Thị Huyên 19/06/2020

58
000.24.26.H56-200619-

0005
Nguyễn Văn Đức 19/06/2020 Lê Thị Huyên 19/06/2020

59
000.24.26.H56-200619-

0006
nguyễn Bá Bách 19/06/2020 Lê Thị Huyên 19/06/2020

60
000.24.26.H56-200622-

0001
Hoàng Văn Bằng 22/06/2020 Lê Thị Huyên 22/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

61
000.24.26.H56-200622-

0002
Lê Hồng Thái 22/06/2020 Ng Thị Lan 22/06/2020

62
000.24.26.H56-200622-

0003
Lê Bá Tùng 22/06/2020 Ng Thị Lan 22/06/2020

63
000.24.26.H56-200622-

0004
Lê Hồng Thái 22/06/2020 Lê Thị Huyên 22/06/2020

64
000.24.26.H56-200623-

0001
Cao Văn Hạnh 23/06/2020 Lê Thị Huyên 23/06/2020

65
000.24.26.H56-200623-

0002
Nguyễn Tuấn Hoan 23/06/2020 Lê Thị Huyên 23/06/2020

66
000.24.26.H56-200623-

0003
Nguyễn Văn Đức 23/06/2020 Lê Thị Huyên 23/06/2020

67
000.24.26.H56-200623-

0004
Nguyễn Thị Hiền 23/06/2020 Lê Thị Huyên 23/06/2020

68
000.24.26.H56-200625-

0001
Nguyễn Ngọc Cường 25/06/2020 Lê Thị Huyên 25/06/2020

69
000.24.26.H56-200625-

0002
Phùng Sỹ Tân 25/06/2020 Lê Thị Huyên 25/06/2020

70
000.24.26.H56-200625-

0003
Lê Thị Hồng 25/06/2020 Lê Thị Huyên 25/06/2020

71
000.24.26.H56-200626-

0003
Nguyễn Văn Hiền 26/06/2020 Lê Thị Huyên 26/06/2020

72
000.24.26.H56-200626-

0004
Đinh Tấn Vinh 26/06/2020 Lê Thị Huyên 26/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

73
000.24.26.H56-200626-

0005
Lê Viết Phúc 26/06/2020 Lê Thị Huyên 26/06/2020

74
000.24.26.H56-200626-

0006
Đinh Tấn Vinh 26/06/2020 Lê Thị Huyên 26/06/2020

75
000.24.26.H56-200626-

0007
Khương Văn Hùng 26/06/2020 Lê Thị Huyên 26/06/2020

76
000.24.26.H56-200626-

0002
Đinh Tấn Vinh 26/06/2020 Lê Thị Huyên 26/06/2020

77
000.24.26.H56-200629-

0001
Lê Quốc Dũng 29/06/2020 Lê Thị Huyên 29/06/2020

78
000.24.26.H56-200629-

0002
Ngô Ngọc Huyền 29/06/2020 Ng Thị Lan 29/06/2020

79
000.24.26.H56-200629-

0003
Lê Bặt Minh 29/06/2020 Ng Thị Lan 29/06/2020

80
000.24.26.H56-200629-

0004
Lê Văn Phúc 29/06/2020 Lê Thị Huyên 29/06/2020

81
000.24.26.H56-200630-

0001
Lê Viết Phúc 30/06/2020 Lê Thị Huyên 30/06/2020

82
000.24.26.H56-200630-

0002
Lê Viết Đệ 30/06/2020 Lê Thị Huyên 30/06/2020

III

1 Lê Duy Chinh 01/06/2020 Ng Huy Cường 01/06/2020

Lĩnh vực : Cấp đơn làm CCCD
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

2 Lê Bá Bảy 01/06/2020 Ng Huy Cường 01/06/2020

3 Vũ Duy Chinh 01/06/2020 Ng Huy Cường 01/06/2020

4 Lê Nguyên Trường 01/06/2020 Ng Huy Cường 01/06/2020

5 Khương Văn Dũng 01/06/2020 Ng Huy Cường 01/06/2020

6 Hồ Văn Dũng 02/06/2020 Ng Huy Cường 02/06/2020

7 Phùng Sỹ Lượng 02/06/2020 Ng Huy Cường 02/06/2020

8 Phùng Thị Giao 02/06/2020 Ng Huy Cường 02/06/2020

9 Vũ Thị Kiệm 02/06/2020 Ng Huy Cường 02/06/2020

10 Trương Thị Thắm 02/06/2020 Ng Huy Cường 02/06/2020

11 Lê Trọng Liệu 04/06/2020 Ng Đình Dân 04/06/2020

12 Lê Thế Vinh 04/06/2020 Ng Đình Dân 04/06/2020

13 Phùng Đình Diệp 04/06/2020 Ng Đình Dân 04/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

14 Lê Viết Quân 05/06/2020 Ng Đình Dân 05/06/2020

15 Lê Bá Nhung 05/06/2020 Ng Đình Dân 05/06/2020

16 Nguyễn Văn Thanh 05/06/2020 Ng Đình Dân 05/06/2020

17 Nguyễn Hữu Hải 05/06/2020 Ng Đình Dân 05/06/2020

18
Nguyễn Văn Nhân 08/06/2020

Ng Đình Dân
08/06/2020

19
Lê Viết Lộc 08/06/2020

Ng Đình Dân
08/06/2020

20 Lê Trọng Hùng 09/06/2020 Lê Ngọc Hưng 09/06/2020

21 Lê Thị Hằng 09/06/2020 Lê Ngọc Hưng 09/06/2020

22 Bùi Thị Quyên 09/06/2020 Lê Ngọc Hưng 09/06/2020

23 Nguyễn Quốc Đạt 09/06/2020 Nguyễn Đình Dân 09/06/2020

24
Nguyễn Hữu Chỉnh 12/06/2020

Nguyễn Đình Dân
12/06/2020

25 Phùng Khắc Vui 18/06/2020 Lê Ngọc Hưng 18/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

26 Lê Trọng Đạt 18/06/2020 Lê Ngọc Hưng 18/06/2020

27 Lê Thị Ven 18/06/2020 Nguyễn Đình Dân 18/06/2020

28 Lê Thị Tươi 18/06/2020 Nguyễn Đình Dân 18/06/2020

29
Nguyễn Hữu Long 18/06/2020

Nguyễn Đình Dân
18/06/2020

30
Nguyễn Viết Hòa 18/06/2020

Nguyễn Đình Dân
18/06/2020

31
Quách Thị Hương 18/06/2020

Nguyễn Đình Dân
18/06/2020

32
Lê Văn Mạnh 18/06/2020

Lê Ngọc Hưng
19/06/2020

33
Trần Thị Trang 19/06/2020

Lê Ngọc Hưng
19/06/2020

34
Lê Trọng Tuấn 19/06/2020

Lê Ngọc Hưng
19/06/2020

35 Nguyễn Đình Bằng 22/06/2020 Nguyễn Đình Dân 22/06/2020

36 Lương Thị Lê 22/06/2020 Nguyễn Đình Dân 22/06/2020

37 Lê Thị Nụ 22/06/2020 Nguyễn Đình Dân 22/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

38 Nguyễn Thị Vinh 23/06/2020 Nguyễn Đình Dân 23/06/2020

39
Vũ Thị Hương 24/06/2020

Lê Ngọc Hưng
24/06/2020

40
Nguyễn Hữu Duật 24/06/2020

Lê Ngọc Hưng
24/06/2020

41
Phạm Thị Nhung 25/06/2020

Lê Ngọc Hưng
25/06/2020

42
Nguyễn Văn Thu 25/06/2020

Nguyễn Đình Dân
25/06/2020

43
Lê Thị Khóa 26/06/2020

Nguyễn Đình Dân
26/06/2020

44
Lê Thị Liên 26/06/2020

Nguyễn Đình Dân
26/06/2020

45 Nguyễn Đình Thọ 29/06/2020 Nguyễn Đình Dân 29/06/2020

46 Nguyễn Hồng Hạnh 29/06/2020 Nguyễn Đình Dân 29/06/2020

47 Vũ Thị Hà 29/06/2020 Nguyễn Đình Dân 29/06/2020

48 Trần Thị Hường 30/06/2020 Lê Ngọc Hưng 30/06/2020

49
Lê Nguyên Quang 30/06/2020

Lê Ngọc Hưng
30/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

50
Nguyễn Hữu Văn 30/06/2020

Lê Ngọc Hưng
30/06/2020

51
Lê Thị Huệ 30/06/2020

Lê Ngọc Hưng
30/06/2020

52
Vũ Thị Hồng 30/06/2020

Lê Ngọc Hưng
30/06/2020

53
Lê Hiền Long 30/06/2020

Lê Ngọc Hưng
30/06/2020

54
Khương Thị Thanh 30/06/2020

Lê Ngọc Hưng
30/06/2020

55 Phùng Khả Đạt 30/06/2020 Lê Ngọc Hưng 30/06/2020

56 Lê Thị Lợi 30/06/2020 Lê Ngọc Hưng 30/06/2020

57 Vũ Duy Đức 30/06/2020 Lê Ngọc Hưng 30/06/2020

IV

1 Trương Thị Thúy s Ng Huy Cường 01/06/2020

2 Mai Thị Dung 05/06/2020 Ng Đình Dân 05/06/2020

3 Nguyễn Thị Tới 05/06/2020 Ng Đình Dân 05/06/2020

Lĩnh Vực: Cư Trú
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

4 Lê Thị Thủy 08/06/2020 Ng Đình Dân 08/06/2020

5 Lê Thị Linh 10/06/2020 Ng Đình Dân 10/06/2020

6 Nguyễn Thị Thanh 22/06/2020 Nguyễn Đình Dân 22/06/2020

7 Vũ Thị Len 23/06/2020 Nguyễn Đình Dân 23/06/2020

8
Nguyễn Thị Hằng 24/06/2020

Lê Ngọc Hưng
24/06/2020

9
Lê Hữu Cần 25/6/2020

Nguyễn Đình Dân 25/6/2020

10
Cao Thị Lan Anh 26/6/2020

Nguyễn Đình Dân
26/6/2020

11
Trần Thị Hồng 26/6/2020

Nguyễn Đình Dân
26/6/2020

12 Phùng Đình Duy Anh 29/06/2020 Nguyễn Đình Dân 29/06/2020

13 Khương Thị Hương 29/06/2020 Nguyễn Đình Dân 29/06/2020

14 Nguyễn Viết Giáp 30/06/2020 Nguyễn Đình Dân 30/06/2020

V Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

1 Lê Đình Tuấn 03/06/2020 Ng. Khắc Lâm 13/06/2020 13/06/2020

2 Lê Đình Nhu 03/06/2020 Ng. Khắc Lâm 13/06/2020 13/06/2020

3 Phùng Khắc Toàn 03/06/2020 Ng. Khắc Lâm 13/06/2020 13/06/2020

VI

1 Lê Sỹ Lạc 16/06/2020 Nguyễn Khắc Minh 16/06/2020

2 Lê Sỹ Huấn 16/06/2020 Nguyễn Khắc Minh 16/06/2020

3 Lê Đình Bê 16/06/2020 Nguyễn Khắc Minh 16/06/2020

4 Lê Văn Thuận 16/06/2020 Nguyễn Khắc Minh 16/06/2020

5 Lê Văn Thuận 22/06/2020 Nguyễn Khắc Minh 22/06/2020

6 Lê Văn Thuận 26/06/2020 Nguyễn Khắc Minh 26/06/2020

VII

1 Đào Thị Hiểu 29/06/2020 Lê Văn Trọng 01/07/2020 01/07/2020

VIII

1 Nguyễn Hữu phúc 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

2 Lê Thị Trang Nhung 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

3 Lê Giáp Hoàng Thiện 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

Lĩnhvực: Việc làm

Lĩnh vực: Trồng trọt

Lĩnh vực: Tiếp công dân
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

4 Lê Bá Đức 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

5 Lê Doãn Anh 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

6 Nguyễn Thị Thoa 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

7 Trần Thị Hồng 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

8 Nguyễn Khắc Tâm 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

9 Lê Đình Hùng 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

10 Lê Đình Thinh 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

11 Nguyễn Hữu Hoàn 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

12 Lê Thị Vân 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

13 Bùi Thị Xinh 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

14 Lê Thị Đức 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

15 Lê Viết Thắng 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

16 Đoàn Thị Xuân 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

17 Lê Thị Huệ 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

18 Nguyễn Hữu Tuyển 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

19 Nguyễn Hữu Tuấn 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

20 Lê Thị Dung 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

21 Nguyễn Thị Lan 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

22 Vũ Duy Tình 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

23 Khương Thị Nga 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

24 Lê Thị Mìn 09/06/2020 Ng. Khắc Lâm 19/06/2020 19/06/2020

25 Nguyễn Văn Thanh 09/06/2020 Ngô Thanh Bình 19/06/2020 19/06/2020

26 Lê Thị Sinh 09/06/2020 Ngô Thanh Bình 19/06/2020 19/06/2020

27 Lê Xuân Ánh 09/06/2020 Ngô Thanh Bình 19/06/2020 19/06/2020

28
Nguyễn Đình Long

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

29
Lê Bá Tuấn

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

30
Lê Bá Thuật

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

31
Lê Bá Trường

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

32
Vũ Văn Bá

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

33
Nguyễn Viết Hưng

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

34
Nguyễn Hữu Thử

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

35
Nguyễn Hữu Hồng

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

36
Nguyễn Văn Hồ

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

37
Nguyễn Hữu Giảng

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

38
Nguyễn Hữu Thi

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

39
Nguyễn Thị Mỳ

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

40
Nguyễn Thị Tám

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

41
Lê Thị Bộ

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

42
Nguyễn Thị Thân

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

43
Phan Thị Hiền

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

44
Lê Thị Hoa

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

45
Lê Thị Thu

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

46
Nguyễn Thị Phương

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

47
Lê Thị Hiểu

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

48
Lê Thị Cao

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

49
Nguyễn Thị Hồng

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

50
Nguyễn Thị Tới

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

51
Nguyễn Thị Hiền (bộ)

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

52
Vũ Thị Thúy

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

53
Lê Ngọc Hưng

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

54
Lê Thị Thanh

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

55
Lê Trọng Phiệt

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

56
Lê Đình Hiếu

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

57
Nguyễn Thị Âu

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

58
Lê Ngọc Luân

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

59
Khương Thị Hương

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

60
Lê Hùng Lưu

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

61
Lê Thị Tuyết

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

62
Nguyễn Văn Đức

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

63
Lê Hữu Sâm

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

64
Lê Viết Đờn

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

65
Lê Thị Phong

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

66
Nguyễn Thị Lê

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

67
Khương Văn Kiển

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

68
Lê Công Tuấn

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

69
Ngô Văn Chuân

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

70
Khương Thị Rốt

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

71
Nguyễn Thị Lan

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

72
Lê Đình Cường

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

73
Lê Bặt Minh

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

74
Khương Văn Tá

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

75
Nguyễn Văn Hạnh

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

76
Nguyễn Xuân Trung

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

77
Khương Văn Lịch

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

78
Lê Giáp Đông

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

79
Khương Văn Huynh

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

80
Nguyễn Văn Hiệp

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

81
Lê Công Hòa

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

82
Lê Công Oanh

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

83
Lê Giáp Phương

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

84
Hoàng Thị Lương

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

85
Nguyễn Trường Xuân

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

86
Nguyễn Thị Hương

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

87
Dương Tiến Cường

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

88
Cao Thị Phương

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

89
Đỗ Văn Tiến

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

90
Nguyễn Văn Hạnh

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

91
Nguyễn Hữu Hưng

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

92
Cao Thị Sinh

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

93
Lê Thị Hiền

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn 

giải quyết
Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn trả 

kết quả 

lần sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

94
Phùng Khắc Thảo

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

95
Lê Huy Hiệu

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

96
Nguyễn Văn Thanh

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

97
Nguyễn Hồng Quân

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

98
Nguyễn Anh Khoa

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

99
Lê Hồng Phương

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

100
Phạm Thị Diệu

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

101
Lê Thị Thung

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

102
Phùng Thị Liên

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

103
Hỏa Thị Nguyệt Nga

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

104
Nguyễn Văn Đô

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020

105
Lê Thị Thúy

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 27/06/2020
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Phụ lụ số 01

Từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6  năm 2020

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  THÁNG 6 NĂM 2020
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Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)
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Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)
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Hồ sơ 

không giải 
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Hồ sơ 
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Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Lĩnh vực: Chứng thực
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Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)
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rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)
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Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Lĩnh vực : Cấp đơn làm CCCD
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Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)
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Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Lĩnh Vực: Cư Trú
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Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
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Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Người LĐ bị chấm dứt HĐLĐ, không đủ đk

 hưởng thất nghiệp

Lĩnhvực: Việc làm

Lĩnh vực: Trồng trọt

Lĩnh vực: Tiếp công dân
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Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)
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Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Người LĐ không có giao kết hợp

 đồng lđ bị mất việc làm 

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm

 ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19
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Hồ sơ 
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